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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC 
1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Công tác xã hội trong trường học  
Tên học phần tiếng Anh: 
Social Work in School Settings
1.2. Mã số học phần:
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Lý thuyết: 25 tiết

Bài tập: 0 tiết

Thảo luận: 10 tiết

Thực hành/thực tập: 0 tiết

Tự học: 70 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần

Trung tâm: Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh

3. Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội

4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

-
Bản chất công tác xã hội trong trường học
-
Ý nghĩa, tầm quan trọng của CTXH trong trường học; hiểu được vai trò của nhân viên CTXH trong trường học, để từ đó vận dụng vào quá trình thực hành CTXH trong trường học
- Có khả năng đưa ra các ý tưởng về các chương tình can thiệp trong trường học

4.2. Thái độ:

Sinh viên nghiêm túc áp dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong khi thực hành chuyên môn; sử dụng tư duy phản biện để thực hiện và truyền đạt những đánh giá chuyên môn
4.3. Kỹ năng:

- Sinh viên có kỹ năng làm việc với cá nhân, nhóm, gia đình, và tập thể cán bộ-học sinh trong môi trường trường học; nắm vững các nguyên tắc thực hành đặc thù trong lĩnh vực CTXH trường học. 
- Có khả năng nhận diện các vấn đề nổi bật trong trường học ở Việt Nam hiện nay và biết cách triển khai các mô hình can thiệp để giải quyết các vấn đề đó
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học CTXH trong trường học là môn học tự chọn dành cho sinh viên ngành CTXH. Môn học dựa trên nền tảng kiến thức của các môn CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Hành vi con người và môi trường. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành khi làm việc trong trường học, với các đối tượng liên quan khác nhau bao gồm học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường, cha mẹ trẻ trong mối quan hệ hợp tác liên ngành với các chuyên gia khác nhau như nhân viên tham vấn tâm lý, giáo viên… Bên cạnh đó, môn học cũng đề cập tới những nhóm đối tượng học sinh dễ tổn thương, các giá trị và đạo đức CTXH.
6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR 1
	Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.

	
	Về kỹ năng

	CĐR 2
	Biết đề xuất một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế (chữa trị, tham vấn, tư vấn,…) và thực hiện kế hoạch can thiệp.

	CĐR 3
	Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau.

	CĐR 4
	Biết khám phá và kết nối các nguồn lực (tài lực, vật lực và nhân lực) để góp phần can thiệp, giải quyết một vấn đề xã hội.

	CĐR 5
	Biết biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng xã hội.

	CĐR 6
	Biết vận động, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

	CĐR 7
	Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính trong Công tác xã hội.

	CĐR 8
	Vận dụng kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả.

	
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR 9
	Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR 10
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR 11
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR 12
	Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

	CĐR 13
	Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể

	CĐR 14
	Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn


7. Cấu trúc nội dung học phần:

	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực tập/ BTL
	
	

	1
	Những vấn đề chung về
 CTXH trong trường học
	6
	0
	1
	0
	10
	CĐR 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

	2
	Những vấn đề nảy sinh trong trường học
	9
	0
	2
	0
	20
	CĐR 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14

	3
	Một số lý thuyết sử dụng trong CTXH trường học
	4
	0
	3
	0
	20
	CĐR 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

	4
	Các mô hình thực hành CTXH TH
	6
	0
	4
	0
	20
	CĐR 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14

	Tổng
	
	25
	0
	10
	0
	70
	


8. Nội dung chi tiết học phần:

CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung về
 CTXH trong trường học
 (Tổng số giờ: 6; Trong đó: Lý thuyết 6, Thảo luận: 0)

1.1. Khái niệm CTXHTH

1.2. Đặc điểm của CTXHTH

1.3. Yêu cầu đối với nhân viên CTXH trường học

1.4. Các nguyên tắc hành động

1.5. Mục đích của CTXHTH

1.6. Vai trò của công tác xã hội trường học

1.7. Lịch sử phát triển của công tác xã hội trường học

Chương 2. Những vấn đề nảy sinh trong trường học
 (Tổng số giờ: 11; Trong đó: Lý thuyết 9, Thảo luận: 2)

2.1. Những vấn đề về phía học sinh

2.2. Những vấn đề về phía gia đình và phụ huynh học sinh

2.3. Những vấn đề về phía giáo viên và cán bộ quản lý

2.4. Các phương pháp trợ giúp các đối tượng của CTXH trong TH

2.4.1. Phương pháp CTXH cá nhân trong CTXH trường học

2.4.2. Phương pháp CTXH nhóm trong CTXH trường học

2.4.3. Phương pháp phát triển cộng đồng trong CTXH trong trường học

CHƯƠNG 3. Một số lý thuyết sử dụng trong ctxh trường học 
(Tổng số giờ: 7; Trong đó: Lý thuyết 4, Thảo luận: 3)

3.1. Thuyết học tập xã hội của Bandura

3.2. Thuyết nhận thức hành vi

3.3. Thuyết nhu cầu

3.4. Lý thuyết hệ thống 

Chương 4: Một số mô hình/dịch vụ can thiệp trong trường học

(Tổng số giờ: 10; Trong đó: Lý thuyết 6, Thảo luận: 4)

4.1. Mô hình can thiệp lấy người học làm trọng tâm

4.2. Mô hình can thiệp lấy trường học làm trọng tâm
4.3. Mô hình trợ giúp

9. Phương pháp giảng dạy

	TT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Vật liệu phục vụ giảng dạy

	
	
	
	

	1
	Những vấn đề chung về
 CTXH trong trường học
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	2
	Những vấn đề nảy sinh trong trường học
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận 


	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	3
	Một số lý thuyết sử dụng trong ctxh trường học
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận 
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	4
	Một số mô hình/dịch vụ can thiệp trong trường học
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận
	- Máy chiếu

- Bảng phấn


10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên

10.1. Đối với giảng viên

- Có ĐCCT và kế hoạch giảng dạy khi lên lớp

- Có bài giảng và tài liệu tham khảo khi lên lớp

- Cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên

- Tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá sinh viên đúng quy định

10.2. Đối với sinh viên

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.

- Tham dự tối thiểu 90% số giờ bài tập, thảo luận

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.

11.2. Cách đánh giá:

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham gia học
	10
	CĐR 9, 11

	2
	Điểm bài tập/ thảo luận
	Tính trên số tiết tham gia thảo luận + kết quả chấm điểm thảo luận/bài tập
	10
	CĐR 9, 11

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi trắc nghiệm/ thi viết
	20
	CĐR 9, 11

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết
	60
	CĐR 9, 11


11.3 Rubrics đánh giá kết quả học tập  

Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận)

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	

	Điểm tổng
	


12. Tài liệu học tập 
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2. Đại học Dân lập Thăng Long (2007), Bài giảng Công tác xã hội. Lý thuyết và thực hành Công tác Xã hội trực tiếp, NXB Đại học Sư phạm 

3. Timberlake et al (2008), Generalist social work practice, 5th edition, Boston: Pearson

4. Congress, Elaine (2000), ‘What social workers should know about Ethics: Understanding and Resolving Practice Dilemmas’, Advances in Social Work, vol.1, No.1, Spring.
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Xuân Mai, ngày     tháng     năm  
	Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người biên soạn đề cương

(Ký và ghi rõ họ tên)
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